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CHỦ ĐỀ 2. CỰC TRỊ HÀM SỐ
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa: Cho hàm số 
[image: image1.wmf]()

yfx

=

 xác định và liên tục trên khoảng 
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 thì ta nói hàm số 
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 đạt cực đại tại 
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 đạt cực tiểu tại 
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2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị: Giả sử hàm số 
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và có đạo hàm trên 
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 là một điểm cực đại của hàm số 
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 là một điểm cực tiểu của hàm số 
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Minh họa bằng bảng biến thiến


[image: image33]
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

1. Quy tắc tìm cực trị của hàm số

Quy tắc 1: 

Bước 1. 
Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. 
Tính 
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. Tìm các điểm tại đó 
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 bằng 0 hoặc 
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 không xác định.

Bước 3. 
Lập bảng biến thiên.

Bước 4. 
Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Quy tắc 2:

Bước 1. 
Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2. 
Tính
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. Giải phương trình 
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 và ký hiệu
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Bước 3.
Tính
[image: image41.wmf]()

fx

¢¢

 và 
[image: image42.wmf]()

i

fx

¢¢

.

Bước 4. 
Dựa vào dấu của 
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 suy ra tính chất cực trị của điểm 
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2. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm số bậc ba 
[image: image45.wmf]32

yaxbxcxd

=+++

 (
[image: image46.wmf]0

a

¹

).
Ta có 
[image: image47.wmf]2

32

yaxbxc

¢

=++


Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị khi phương trình 
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 có hai nghiệm phân biệt 
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Khi đó đường thẳng qua hai điểm cực trị liên quan tới: 
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3. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm trùng phương.

Cho hàm số: 
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 có ba điểm cực trị 
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Hàm số có 3 cực trị là: 
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Độ dài các đoạn thẳng: 
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CÔNG THỨC TÍNH NHANH

Ba điểm cực trị tạo thành tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
[image: image67.wmf]ABC

 có góc 
[image: image68.wmf]·

BAC

a

=

 
	
[image: image69.wmf]3

8

tan

2

a

b

a

=-



	4
	Tam giác 
[image: image70.wmf]ABC

 có diện tích 
[image: image71.wmf]0

ABC

SS

D

=

 
	
[image: image72.wmf]325

0

32()0

aSb

+=



	5
	Tam giác 
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	Tam giác 
[image: image76.wmf]ABC

 có bán kính đường tròn nội tiếp 
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	Tam giác 
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 có độ dài cạnh 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
[image: image85.wmf]ABC

 có cực trị 
[image: image86.wmf],

BCOx

Î

 
	
[image: image87.wmf]2

40

bac

-=



	10
	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Tam giác 
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	Trục hoành chia 
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	Tam giác 
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	Phương trình đường tròn ngoại tiếp 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ:
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Đồ thị hàm số 
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 có mấy điểm cực trị?

A. 2.
B. 1.
C. 0.
D. 3.

Câu 2. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên:
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Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại 
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B. Hàm số đạt cực đại tại 
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C. Hàm số đạt cực đại tại 
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D. Hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 3. Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
Hàm số đạt cực đại tại 
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 và đạt cực tiểu tại 
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B.
Hàm số đạt cực tiểu tại 
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C.
Hàm số đạt cực đại tại 
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và cực tiểu tại 
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D. Hàm số đạt cực đại tại 
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và cực tiểu tại 
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Câu 4. Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có ba điểm cực trị.
B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị.

C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị.

Câu 5. Biết đồ thị hàm số 
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 có hai điểm cực trị 
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 . Khi đó phương trình đường 
thẳng 
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Câu 6. Gọi 
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 lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số 
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 . Khi đó giá trị của biểu thức 
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 bằng:

A. 8.
B. 7.
C. 9.
D. 6.

Câu 7. Cho hàm số 
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 . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 8. Cho hàm số 
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 . Kết luận nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực đại tại 
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Câu 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào chỉ có cực đại mà không có cực tiểu?

A. 
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Câu 11. Cho hàm số 
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 . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là:

A. 
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Câu 12. Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image172.wmf]0
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C. Hàm số đạt cực đại 
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D. Hàm số không có cực trị.

Câu 13. Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hàm số có đúng 1 điểm cực trị.
B. Hàm số có đúng 3 điểm cực trị .

C. Hàm số có đúng hai điểm cực trị. 
D. Hàm số có đúng 4 điểm cực trị.

Câu 14. Cho hàm số 
[image: image175.wmf]()

yfx

=

 có đạo hàm 
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 . Hỏi hàm số 
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 có mấy điểm cực trị?

A. 2.
B. 3.
C.4.
D. 5.

Câu 15. Cho hàm số 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image179.wmf]1.
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B. Hàm số đạt cực đại tại 
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C. Hàm số không có điểm cực trị. 
D. Hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Câu 16. Cho hàm số 
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 . Hàm số đạt cực trị tại hai điểm 
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Câu 17. Cho hàm số 
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 có đạo hàm trên 
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 . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
Nếu đạo hàm đổi dấu khi 
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 chạy qua 
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Nếu 
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 thì hàm số đạt cực trị tại 
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C.
Nếu hàm số đạt cực trị tại 
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D. Nếu 
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 thì hàm số không đạt cực trị tại 
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Câu 18. Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
Hàm số 
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 đạt cực trị tại 
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B.
Nếu hàm số đạt cực trị tại 
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C.
Hàm số 
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 đạt cực trị tại 
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D. Hàm số 
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 đạt cực trị tại 
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Câu 19. Cho hàm số 
[image: image212.wmf]()
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 xác định trên 
[image: image213.wmf],
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 và  
[image: image214.wmf]0
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 thuộc đoạn 
[image: image215.wmf],
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. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số 
[image: image216.wmf]()
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 đạt cực trị tại 
[image: image217.wmf]0
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 thì 
[image: image218.wmf]0
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 hoặc 
[image: image219.wmf]0
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B.
Hàm số 
[image: image220.wmf]()
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 đạt cực trị tại 
[image: image221.wmf]0
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 thì 
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C.
Hàm số 
[image: image223.wmf]()
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 đạt cực trị tại 
[image: image224.wmf]0
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 thì nó không có đạo hàm tại 
[image: image225.wmf]0
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D.
Nếu hàm số đạt cực trị tại 
[image: image226.wmf]0
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 thì hàm số không có đạo hàm tại 
[image: image227.wmf]0
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 hoặc 
[image: image228.wmf]0
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Câu 20. Cho hàm số 
[image: image229.wmf]()
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu hàm số 
[image: image230.wmf]()
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 có giá trị cực đại là 
[image: image231.wmf]M

 , giá trị cực tiểu là 
[image: image232.wmf]m

 thì 
[image: image233.wmf]Mm
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B.
Nếu hàm số 
[image: image234.wmf]()
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 không có cực trị thì phương trình 
[image: image235.wmf]0
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 vô nghiệm. 

C.
Hàm số 
[image: image236.wmf]()
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 có đúng hai điểm cực trị thì hàm số đó là hàm bậc ba.

D.
Hàm số 
[image: image237.wmf]42

yaxbxc

=++

 với 
[image: image238.wmf]0
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 luôn có cực trị.

Câu 21. Hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0 hoặc 1 hoặc 2.
B. 1 hoặc 2. 
C. 0 hoặc 2. 
D. 0 hoặc 1.

Câu 22. Cho hàm số 
[image: image239.wmf]2
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 có đồ thị như hình vẽ:


[image: image240]
Hàm số 
[image: image241.wmf]()
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 có mấy cực trị?

A. 4.
B. 1. 
C. 3. 
D. 2.

Câu 23. Cho hàm số 
[image: image242.wmf]()
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 . Hàm số 
[image: image243.wmf]'()
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 có đồ thị như hình vẽ:


[image: image244]
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.
Đồ thị hàm số 
[image: image245.wmf]()
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 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

B.
Đồ thị hàm số 
[image: image246.wmf]()
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 có hai điểm cực trị.

C.
Đồ thị hàm số 
[image: image247.wmf]()
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 có ba điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số 
[image: image248.wmf]()
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 có một điểm có một điểm cực trị.

Câu 24. Cho hàm số 
[image: image249.wmf]()

yfx

=

 . Hàm số 
[image: image250.wmf]'()
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 có đồ thị như hình vẽ:


[image: image251]
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.
Hàm số 
[image: image252.wmf]()
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 đạt cực đại tại 
[image: image253.wmf]1
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 .

B.
Đồ thị hàm số 
[image: image254.wmf]()

yfx

=

 có một điểm cực tiểu.

C.
Hàm số 
[image: image255.wmf]()
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 đồng biến trên 
[image: image256.wmf](;1)
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D. Đồ thị hàm số 
[image: image257.wmf]()
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 có hai điểm cực trị.

Câu 25. Cho hàm số 
[image: image258.wmf]3
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 có đồ thị như hình vẽ:


[image: image259]
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số 
[image: image260.wmf]()
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 chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B.
Đồ thị hàm số 
[image: image261.wmf]()
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 có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

C. Đồ thị hàm số 
[image: image262.wmf]()
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 có bốn điểm cực trị.

D.
Đồ thị hàm số 
[image: image263.wmf]()
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 có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

Câu 26. Hàm số nào sau đây có đúng hai điểm cực trị?

A. 
[image: image264.wmf]1
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B. 
[image: image265.wmf]32
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[image: image266.wmf]42
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D. 
[image: image267.wmf]2
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Câu 27. Hàm số nào sau đây không có cực trị?

A. 
[image: image268.wmf]2
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B. 
[image: image269.wmf]32
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D. 
[image: image271.wmf]1
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Câu 28. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào là khẳng định sai? 

A.
Đồ thị hàm số 
[image: image272.wmf]32
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 luôn có cực trị.

B.
Đồ thị hàm số 
[image: image273.wmf]42
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 luôn có ít nhất một điểm cực trị.

C. Hàm số 
[image: image274.wmf],(0)
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 luôn không có cực trị.

D. Đồ thị hàm số 
[image: image275.wmf]32
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 có nhiều nhất hai điểm cực trị.

Câu 29. Điểm cực tiểu của hàm số 
[image: image276.wmf]3
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A.
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B.
[image: image278.wmf]1.
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D. 
[image: image280.wmf]3.
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Câu 30. Hàm số nào sau đây đạt cực đại tại 
[image: image281.wmf]1
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A. 
[image: image282.wmf]52
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B. 
[image: image283.wmf]4
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D. 
[image: image285.wmf]2.

yxx

=-

 

Câu 31. Hàm số nào sau đây có cực trị?

A. 
[image: image286.wmf]3
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B.
[image: image287.wmf]42
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C. 
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Câu 32. Đồ thị hàm số 
[image: image290.wmf]42
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 có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 
[image: image291.wmf]1.


 B. 
[image: image292.wmf]0.


C. 
[image: image293.wmf]2.


D. 
[image: image294.wmf]3.


Câu 33. Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image295.wmf]m

 để hàm số 
[image: image296.wmf]32
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 đạt cực đại tại 
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A. 
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B. 
[image: image299.wmf]3.
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C. 
[image: image300.wmf]3.
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D. 
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Câu 34. Đồ thị hàm số 
[image: image302.wmf]1
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 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 
[image: image303.wmf]3.


B. 
[image: image304.wmf]1.


C. 
[image: image305.wmf]2.


D. 
[image: image306.wmf]0.

 

Câu 35. Đồ thị hàm số 
[image: image307.wmf]32
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 có tọa độ điểm cực tiểu là:

A. 
[image: image308.wmf](3;1).


B. 
[image: image309.wmf](1;1).
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C. 
[image: image310.wmf]185
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D. 
[image: image311.wmf](1;3).

 

Câu 36. Hàm số 
[image: image312.wmf]422
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 có đúng 1 điểm cực trị thì giá trị của 
[image: image313.wmf]m

 là:

A. 
[image: image314.wmf]2.
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B. 
[image: image315.wmf]2.
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C. 
[image: image316.wmf]2.
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D. 
[image: image317.wmf]2.
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Câu 37. Cho hàm số 
[image: image318.wmf]32
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. Gọi hoành độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là 
[image: image319.wmf]12
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. Khi đó, tích số 
[image: image320.wmf]12
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có giá trị là:

A. 
[image: image321.wmf]5.


B. 
[image: image322.wmf]5.
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C. 
[image: image323.wmf]4.
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D. 
[image: image324.wmf]4.


Câu 38. Cho hàm số 
[image: image325.wmf]43
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. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Hàm số không có cực trị.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại
[image: image326.wmf]1
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. 
C. Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image327.wmf]1

x

=

.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image328.wmf]0
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Câu 39. Hàm số 
[image: image329.wmf]sin2cos32
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[image: image330.wmf](02)
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 đạt cực trị tại 
[image: image331.wmf];
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. Khi đó, giá trị của biểu thức 
[image: image332.wmf]33
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 là: 

A. 
[image: image333.wmf]3.


B. 
[image: image334.wmf]1.
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C. 
[image: image335.wmf]1.


D. 
[image: image336.wmf]3.

-


Câu 40. Hàm số 
[image: image337.wmf]32
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 có mấy điểm cực trị?

C. 
[image: image338.wmf]1.


B. 
[image: image339.wmf]2.


C. 
[image: image340.wmf]0.


D. 
[image: image341.wmf]3.


Câu 41. Hàm số 
[image: image342.wmf]32
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 đạt cực tiểu tại 
[image: image343.wmf]2
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 khi?

A. 
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B. 
[image: image345.wmf]0.
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C. 
[image: image346.wmf]0.
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D. 
[image: image347.wmf]0.
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Câu 42. Đồ thị hàm số 
[image: image348.wmf]32
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 có tọa độ điểm cực đại là:

A. 
[image: image349.wmf](3;0).


B. 
[image: image350.wmf](1;3).


C. 
[image: image351.wmf](1;4).


D. 
[image: image352.wmf](3;1).


Câu 43. Cho hàm số 
[image: image353.wmf]322
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. Để hàm số có cực đại, cực tiểu thì:

A. 
[image: image354.wmf]1.
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B. 
[image: image355.wmf]1.
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C. 
[image: image356.wmf]1.
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D. 
[image: image357.wmf]m
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Câu 44. Khẳng định nào là đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số trùng phương có thể có 2 điểm cực trị.
B. Hàm số bậc 3 có thể có 3 cực trị.
C. Hàm số trùng phương luôn có cực trị. 
D. Hàm phân thức không thể có cực trị.

Câu 45. Giá trị cực tiểu của hàm số 
[image: image358.wmf]42
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 là: 

A. 
[image: image359.wmf]5.


B. 
[image: image360.wmf]4.


C. 
[image: image361.wmf]0.


D. 
[image: image362.wmf]1.


Câu 46. Hàm số 
[image: image363.wmf]3
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 có bao nhiêu cực đại?

A. 
[image: image364.wmf]2.


B. 
[image: image365.wmf]0.

   
C. 
[image: image366.wmf]1.


D. 
[image: image367.wmf]3.


Câu 47. Cho hàm số 
[image: image368.wmf]42
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu .    

D. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

Câu 48. Hàm số nào sau đây không có cực trị?

A. 
[image: image369.wmf]32
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B. 
[image: image370.wmf]3
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C. 
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 D. 
[image: image372.wmf]3
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Câu 49. Cho hàm số 
[image: image373.wmf]32
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. Gọi hoành độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là 
[image: image374.wmf]12
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. Khi đó, giá trị của tổng 
[image: image375.wmf]12
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 là:

A. 
[image: image376.wmf]6.
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B. 
[image: image377.wmf]4.
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C. 
[image: image378.wmf]6.


D. 
[image: image379.wmf]4.

 

Câu 50. Hiệu số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 
[image: image380.wmf]32
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D. 
[image: image381.wmf]4
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B. 
[image: image382.wmf]2
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C. 
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Câu 51. Cho hàm số 
[image: image385.wmf]32
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. Nếu đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là gốc tọa độ và điểm 
[image: image386.wmf](1;1)
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 thì hàm số có phương trình là:

A. 
[image: image387.wmf]32
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C. 
[image: image389.wmf]32
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D. 
[image: image390.wmf]3
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Câu 52. Hàm số nào dưới đây có cực trị?

A. 
[image: image391.wmf]4
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[image: image392.wmf]32
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[image: image394.wmf]1
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Câu 53. Điều kiện để hàm số 
[image: image395.wmf]42
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[image: image396.wmf](0)
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 có 3 điểm cực trị là:

A. 
[image: image397.wmf]0.
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B. 
[image: image398.wmf]0.
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C. 
[image: image399.wmf]0.

b

=


D. 
[image: image400.wmf]0.

c

=


Câu 54. Cho hàm số 
[image: image401.wmf]32
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. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi 
[image: image402.wmf]1
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B. Với mọi 
[image: image403.wmf]m

, hàm số luôn có cực trị.
C. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi 
[image: image404.wmf]1
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D. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi 
[image: image405.wmf]1.
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Câu 55. Hàm số 
[image: image406.wmf]42
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 có giá trị cực đại là:

A. 
[image: image407.wmf]2.


B. 
[image: image408.wmf]3.


C. 
[image: image409.wmf]0.


D. 
[image: image410.wmf]7.

 

Câu 56. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có đúng 2 cực trị?

A.
[image: image411.wmf]42
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B. 
[image: image412.wmf]32
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C. 
[image: image413.wmf]2
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D. 
[image: image414.wmf]64
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Câu 57. Điểm cực trị của đồ thị hàm số 
[image: image415.wmf]4
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 có tọa độ là:

A. 
[image: image416.wmf](1;2).


B. 
[image: image417.wmf](0;1).


C. 
[image: image418.wmf](2;3).


D. 
[image: image419.wmf](
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Câu 58. Biết đồ thị hàm số 
[image: image420.wmf]32
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 có điểm cực trị là 
[image: image421.wmf](1;3)
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. Khi đó giá trị của 
[image: image422.wmf]4
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 là:

A. 
[image: image423.wmf]1
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B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 59. Cho hàm số 
[image: image424.wmf]32
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. Gọi 
[image: image425.wmf],
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lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đó. Giá trị của 
[image: image426.wmf]2
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 là:

A. 
[image: image427.wmf]8
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Câu 61. Hàm số 
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Câu 62. Tìm giá trị cực đại 
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Câu 63. Hàm số 
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Câu 64. Cho hàm số y= 
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A. Hàm số có cực đại, cực tiểu .
B. Hàm số không có cực trị. 

C. Hàm số có cực đại , không có cực tiểu.
D. Hàm số có cực tiểu không có cực đại. 
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Khi đó hàm số đã cho có : 

A.
Một điểm cực đại, một điểm cực tiểu.

B.
Một điểm cực đại , hai điểm cực tiểu. 

C.
1 điểm cực đại, không có điểm cực tiểu.

D.
2 điểm cực đại , 1 điểm cực tiểu.

Câu 66. Tìm tất cả các giá trị thực của 
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Câu 67. Tìm tất cả các giá trị thực của 
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Câu 68. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số không có cực trị. 

Câu 70. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 71. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
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Câu 72. Tìm tất các giá trị thực của tham số
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Câu 73. Tìm tất các giá trị thực của tham số 
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Câu 74. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 75. Tìm các giá trị của tham số
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Câu 76. Tìm các giá trị của tham số
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Câu 77. Tìm các giá trị của tham số
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Câu 78. Tìm các giá trị của tham số
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 để đồ thị hàm số: 
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Câu 79. Tìm các giá trị của tham số
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 để đồ thị hàm số: 
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Câu 80. Tìm các giá trị của tham số
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Câu 81. Khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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Câu 82. Cho hàm số 
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Câu 83. Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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Câu 84. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 85. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 86. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
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Câu 87. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 88. Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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Câu 89. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image605.wmf]m
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Câu 90. Gọi 
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 . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực 
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Câu 91. Cho hàm số 
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Câu 92. Cho hàm số 
[image: image628.wmf](

)

422

211

yxmxm

=--++

 . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực 
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Câu 93. Tìm các giá trị của tham số 
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Câu 94. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực 
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Câu 95. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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để đồ thị hàm số 
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Câu 96. Cho hàm số 
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Câu 97. Cho hàm số 
[image: image665.wmf]32
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Câu 98. Cho hàm số 
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Câu 100. Tìm các giá trị của tham số
[image: image684.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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 có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trên đường thẳng có phương trình: 
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Câu 101. Tìm các giá trị của tham số
[image: image691.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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Câu 102. Tìm các giá trị của tham số
[image: image698.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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Câu 103. Tìm các giá trị của tham số
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 để đồ thị hàm số: 
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 có điểm cực đại và điểm cực tiểu cách đều đường thẳng có phương trình: 
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Câu 104. Tìm các giá trị của tham số
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 để đồ thị hàm số: 
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Câu 105. Tìm các giá trị của tham số
[image: image717.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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Câu 106. Tìm các giá trị của tham số
[image: image722.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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Câu 107. Tìm các giá trị của tham số
[image: image727.wmf]m

để đồ thị hàm số: 
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Câu 108. Tìm các giá trị của tham số
[image: image732.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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 có ba điểm cực trị. Đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với điểm 
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Câu 109. Tìm các giá trị của tham số
[image: image738.wmf]m

 để đồ thị hàm số: 
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Câu 110. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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 có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều gốc tọa độ 
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Câu 111. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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Câu 112. Cho hàm số 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image762.wmf]()
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 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số
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Câu 113. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng 
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Câu 114. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 
[image: image785.wmf]3223
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 có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O bằng 
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Câu 115. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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Câu 116. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số
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Câu 117. Cho hàm số 
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Câu 118. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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Câu 119. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm 
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Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn B
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Lập bảng biến thiên ta được hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 4. Chọn A
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 nên hàm số có hai cực trị.

Câu 5. Chọn C
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 Phương trình 
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Phương pháp trắc nghiệm:

Bấm máy tính:

Bước 1 : Bấm Mode 2 (CMPLX)

Bước 2 : 
[image: image849.wmf](

)

32

3133

3

x

xxx

æö

-+--

ç÷

èø

 

Bước 3 : CALC 
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Kết quả : 
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 phương trình AB: 
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Câu 6. Chọn B
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Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image854.wmf]3
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 và 
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Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Phương pháp trắc nghiệm:

Bấm máy tính:

Bước 1: 
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Bước 2: Giải phương trình bậc hai : 
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Bước 3: Nhập vào máy tính 
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Cacl 
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Bước 4: Tính 
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Câu 7. Chọn D
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Lập bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 8. Chọn B
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Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image869.wmf]0
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Câu 9. Chọn B
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Dùng casio kiểm tra: 
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 thì hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 10. Chọn A

Hàm số 
[image: image881.wmf]42
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[image: image882.wmf]3

'401000

yxxx

=--=Û=

 và 
[image: image883.wmf]"(0)100

y

=-<

 nên hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 11. Chọn C


[image: image885.wmf](

)

2

2

921

31820

3

'0

3

921

3

x

xx

y

x

x

é

-+

=

ê

++

ê

==Û

ê

+

--

=

ê

ë

 
[image: image886.wmf]Þ

 Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là 
[image: image887.wmf]613
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Phương pháp trắc nghiệm:

Tại điểm cực trị của đồ thị hàm số phân thức , ta có: 
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Vậy phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là  
[image: image889.wmf](
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Câu 12. Chọn D

TXĐ: 
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 không đổi dấu trên các khoảng xác định nên hàm số không có cực trị.

Câu 13. Chọn C
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[image: image894.wmf]'
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 chỉ đổi dấu khi 
[image: image895.wmf]x

 chạy qua 
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 nên hàm số có hai điểm cực trị.

Câu 14. Chọn A 
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 chạy qua 
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[image: image900.wmf]3

 nên hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 15. Chọn C

TXĐ 
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[image: image903.wmf]'
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 không đổi dấu trên các khoảng xác định nên hàm số không có cực trị.

Câu 16. Chọn D 
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Phương trình 
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 luôn có hai nghiệm phân biệt 
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[image: image908.wmf]'

y

 đổi dấu khi 
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 chạy qua 
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Phương pháp trắc nghiệm:

Bước 1: Giải phương trình bậc hai : 
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Bước 2: Tính 
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Câu 17. Chọn C

Câu 18. Chọn B

Câu 19. Chọn D

Câu 20. Chọn D

Câu 21. Chọn C

Hàm số bậc ba: 
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Nếu 
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 thì 
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 nên hàm số không có cực trị.

Nếu  
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D>
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 đổi dấu khi 
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Câu 22. Chọn C

Câu 23. Chọn C

Câu 24. Chọn B

Câu 25. Chọn D

Câu 26. Chọn A
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 đổi dấu khi 
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 nên hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

Câu 27. Chọn D
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 nên hàm số không có cực trị

Câu 28. Chọn A 

Câu 29. Chọn A
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Câu 30. Chọn D

Hàm số 
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 nên hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 31. Chọn B

+ A. Hàm số trùng phương luôn luôn có cực trị.

+ B. 
[image: image951.wmf]3
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Ta có: 
[image: image952.wmf]2
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Do đó, hàm số luôn đồng biến trên [image: image954.png]


. Hàm số này không có cực trị.

+ Đối với phương án C và D, đây là hàm số bậc nhất và phân thức hữu tỉ bậc nhất/bậc nhất. Đây là 2 hàm số luôn đơn điệu trên từng khoảng xác định của chúng, do đó 2 hàm số này không có cực trị.

Câu 32. Chọn C

+ Đây là hàm số trùng phương có 
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nên hàm số này có 3 điểm cực trị. Mặt khác, có 
[image: image956.wmf]10
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nên hàm số có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại.
Câu 33. Chọn B

+ Để hàm số đạt cực đại 
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Câu 34. Chọn D

+ Hàm phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất luôn đơn điệu trên các khoảng xác định của chúng, do đó hàm này không có cực trị.
Câu 35. Chọn D

+ Ta có: 
[image: image959.wmf]2

'341

yxx

=-+

.

[image: image960.wmf]2

1

'03410

1

3

x

yxx

x

=

é

ê

=Û-+=Û

ê

=

ë

 
Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 36. Chọn A

+ Hàm trùng phương có 1 điểm cực trị khi 
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Câu 37. Chọn A

+ Ta có: 
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Khi đó, theo định lý Viet, ta có: 
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Câu 38. Chọn B

+ Ta có: 
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Lập bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 39. Chọn C 

TXĐ: 
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+ Ta có: 
[image: image971.wmf]'2cos23sin32

yaxbx

=--

.
Hàm số đạt cực trị tại 
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Do đó, giá trị của biểu thức 
[image: image974.wmf]331
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Câu 40. Chọn C

+ Đây là hàm số bậc 3 có 
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Hàm số này không có cực trị.
Câu 41. Chọn C
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Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 42. Chọn B
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 Hàm số đạt cực đại tại 
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Câu 43. Chọn B

+ Hàm số có cực đại, cực tiểu khi 
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Câu 44. Chọn C

+ A . Hàm số trùng phương luôn có cực trị do đạo hàm của nó là một đa thức bậc 3
 luôn có nghiệm thực. Nên đáp án này đúng.
+ B. Hàm số bậc 3 có tối đa 2 cực trị. Nên đáp án này sai.
+ C. Hàm số trùng phương chỉ có thể có 1 hoặc 3 điểm cực trị. Nên đáp án này sai.
+ D. Đáp án này sai.
Câu 45. Chọn B 


[image: image984.wmf]32

'444(1)

yxxxx

=-=-



[image: image985.wmf]2

0

'04(1)0

1

x

yxx

x

=

é

=Û-=Û

ê

=±

ë

 
Hàm số đạt cực tiểu tại 
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Câu 46. Chọn C

+ Ta có: 
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[image: image994.wmf](0;)

+¥

. Do đó, 
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Câu 47. Chọn D

+ Đây là hàm số trùng phương có 
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 nên hàm số này có 3 điểm cực trị. Hơn nữa, hàm số có 
[image: image997.wmf]30
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nên hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
Câu 48. Chọn D

+ A. Có 
[image: image998.wmf]2
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. Do đó, hàm số này luôn đồng biến trên 
[image: image999.wmf]R

. Hay nói cách khác, hàm số này không có cực trị.
+ B. Đây là hàm số bậc 3 có 
[image: image1000.wmf]2
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. Do đó, hàm số này có 2 cực trị.
+ C. Hàm số trùng phương luôn có cực trị.
+ D. Đây là hàm số bậc 3 có 
[image: image1001.wmf]2
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. Do đó, hàm số này có 2 cực trị.
Câu 49. Chọn D
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y

=

. 

Khi đó, theo định lý Viet, ta có: 
[image: image1006.wmf]12
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Câu 50. Chọn A
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[image: image1009.wmf](0)(2)4
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Câu 51. Chọn B


[image: image1010.wmf]2
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+ Đồ thị hàm số có điểm cực trị là gốc tọa độ, ta có:

[image: image1011.wmf]'(0)0
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+ Đồ thị hàm số có điểm cực trị là 
[image: image1012.wmf](1;1)
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Vậy hàm số là: 
[image: image1014.wmf]32
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Câu 52. Chọn A

+ A. Hàm số trùng phương luôn có cực trị.
+ B. Đây là hàm số bậc 3 có 
[image: image1015.wmf]2
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. Do đó, hàm số này không có cực trị.
+ C. Hàm số bậc nhất đơn điệu trên 
[image: image1016.wmf]R

. Do đó, hàm số này cũng không có cực trị.
+ D. Hàm số phân thức hữu tỷ bậc nhất/bậc nhất luôn đơn điệu trên các khoảng xác định của nó.
Do đó, hàm số này không có cực trị.
Câu 53. Chọn A

+ Như ta đã biết, điều kiện để hàm số trùng phương có 3 điểm cực trị là 
[image: image1017.wmf]0
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[image: image1018.wmf]0

a

¹

 nên điều kiện trở thành 
[image: image1019.wmf]0
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Câu 54. Chọn C

Hàm số bậc 3 có cực đại, cực tiểu thì 
[image: image1020.wmf]22
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Câu 55. Chọn D
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Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image1024.wmf]27
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Câu 56. Chọn B

+ A. Đây là hàm số bậc 3 có 
[image: image1025.wmf]2
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. Do đó, hàm số có 2 cực trị.
+ B. Hàm số
[image: image1026.wmf]42
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+ C. Có 
[image: image1027.wmf]{
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. Do đó, hàm số này đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. Hàm số này không có cực trị.
+ D. Có 
[image: image1028.wmf]53
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[image: image1029.wmf]'00
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Câu 57. Chọn A

Ta có 
[image: image1030.wmf]3
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[image: image1031.wmf]'01(1)2

yxy

=Û=Þ=


Câu 58. Chọn A

Ta có 
[image: image1032.wmf]2
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Đồ thị hàm số có điểm cực trị là 
[image: image1033.wmf](1;3)
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Khi đó ta có, 
[image: image1035.wmf]41
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Câu 59. Chọn C 
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Ta có:
[image: image1038.wmf]2
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Câu 60. Chọn A

+ Hàm số trùng phương luôn đạt cực trị tại 
[image: image1039.wmf]0
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. Do đó: 
[image: image1040.wmf]123
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Câu 61. Chọn D 

[Phương pháp tự luận]


[image: image1041.wmf]2
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Lập bảng biến thiên ( Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image1043.wmf]1
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Câu 62. Chọn A 

[Phương pháp tự luận]


[image: image1044.wmf]3
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[image: image1045.wmf]0
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Lập bảng biến thiên . Suy ra : 
[image: image1046.wmf]4
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Câu 63. Chọn B 

[Phương pháp tự luận]


[image: image1047.wmf](
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Hàm số không có cực trị 

Câu 64. Chọn A 

[Phương pháp tự luận]


[image: image1048.wmf]2

'360

yxx

=-=

 
[image: image1049.wmf]0
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. Vậy hàm số có 2 cực trị .

Câu 65. Chọn A

Câu 66. Chọn A 

[Phương pháp tự luận]: 
[image: image1050.wmf](
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Hàm số có 3 điểm cực trị 
[image: image1052.wmf](
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[Phương pháp trắc nghiệm] : Đồ thị hàm số 
[image: image1053.wmf]42
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 có 3 cực trị khi và chỉ khi 
[image: image1054.wmf]a

 và 
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 trái dấu , tức là : 
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Suy ra : 
[image: image1057.wmf](
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Câu 67. Chọn C

[Phương pháp tự luận]


[image: image1058.wmf]2
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Hàm số không có cực trị 
[image: image1059.wmf](
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Câu 68. Chọn A

[Phương pháp tự luận]


[image: image1060.wmf]2
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Hàm số đạt cực đại tại 
[image: image1062.wmf]2
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khi : 
[image: image1063.wmf](
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[image: image1064.wmf]m
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Câu 69. Chọn C 

Câu 70. Chọn D 

[Phương pháp tự luận]
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Câu 71. Chọn B


[image: image1067.wmf]2
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Hàm số có cực đại và cực tiểu
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[image: image1069.wmf]2
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Câu 72. Chọn A


[image: image1070.wmf](
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Hàm số có 2 cực trị 
[image: image1071.wmf]0
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Câu 73. Chọn D


[image: image1073.wmf](
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Yêu cầu của bài toán 
[image: image1074.wmf]0
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 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image1075.wmf]12
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Câu 74. Chọn B


[image: image1078.wmf]222
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Hàm số đạt cực tiểu tại 
[image: image1079.wmf]2
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Câu 75. Chọn B


[image: image1081.wmf](
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Yêu cầu của bài toán 
[image: image1082.wmf]0
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 có hai nghiệm phân biệt 
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[image: image1085.wmf](
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[image: image1086.wmf]2
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Câu 76. Chọn C 

Trường hợp 1: 
[image: image1087.wmf]0
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Ta có hàm số: 
[image: image1088.wmf]2
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, hàm số này có 1 cực trị. Vậy 
[image: image1089.wmf]0
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 thỏa mãn.

Trường hợp 2: 
[image: image1090.wmf]0

m

¹



[image: image1091.wmf](
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Hàm số có đúng 1 cực trị 
[image: image1092.wmf]1
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Kết hợp TH1 và TH2, ta có: 
[image: image1093.wmf]0
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Câu 77. Chọn C 
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Hàm số có 3 cực trị 
[image: image1095.wmf](
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Câu 78. Chọn D 


[image: image1096.wmf](
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Hàm số có 3 điểm cực trị 
[image: image1097.wmf]0
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Khi đó 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là : 
[image: image1098.wmf](
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Do tính chất đối xứng, ta có 
[image: image1099.wmf]ABC
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 cân tại đỉnh 
[image: image1100.wmf]A

 .

Vậy 
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 chỉ có thể vuông cân tại đỉnh 
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Kết hợp điều kiện ta có: 
[image: image1103.wmf]1
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Lưu ý: có thể sử dụng công thức 
[image: image1104.wmf]3
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Câu 79. Chọn B 
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Hàm số có điểm 3 cực trị 
[image: image1106.wmf]1
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Khi đó 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là : 
[image: image1107.wmf](
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Do tính chất đối xứng, ta có 
[image: image1108.wmf]ABC
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 cân tại đỉnh 
[image: image1109.wmf]A
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Vậy 
[image: image1110.wmf]ABC
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 chỉ có thể vuông cân tại đỉnh 
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Kết hợp điều kiện ta có: 
[image: image1113.wmf]0
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 ( thỏa mãn).

Lưu ý: Có thể làm theo cách khác: 

+) Cách 1: Gọi M là trung điểm của BC, tìm tọa độ điểm M, 
[image: image1114.wmf]ABC
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 vuông tại đỉnh A thì 
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+) Cách 2: Sử dụng định lý Pitago 
[image: image1116.wmf]222
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+) Hoặc sử dụng công thức 
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Câu 80. Chọn C 
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Hàm số có 3 cực trị 
[image: image1120.wmf]0
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Khi đó 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là : 
[image: image1121.wmf](
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Do tính chất đối xứng, ta có 
[image: image1122.wmf]ABC
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 cân tại đỉnh 
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Vậy 
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Kết hợp điều kiện ta có: 
[image: image1126.wmf]3
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Lưu ý: có thể sử dụng công thức 
[image: image1127.wmf]3
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[image: image1128.wmf](
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Câu 81. Chọn C

Ta có: 
[image: image1130.wmf]3
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Các điểm cực trị: 
[image: image1131.wmf](1;2);(1;2)
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Câu 82. Chọn A

Ta có: 
[image: image1133.wmf]42
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Các điểm cực trị: 
[image: image1134.wmf](2;1);(0;3);(2;1)
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Các điểm cực trị tạo thành tam giác cân tại 
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Câu 97. Chọn B

[Phương pháp tự luận]

Ta có : 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Câu 98. Chọn D

[Phương pháp tự luận]
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Khi đó đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là: 
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Vì B,C đối xứng nhau qua trục tung nên 
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Câu 99. Chọn C 

[Phương pháp trắc nghiệm]

Cách 1:
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Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 
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Cách 2: Sử dụng công thức 
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Câu 100. Chọn A

[Phương pháp trắc nghiệm]
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Hàm số có 2 cực trị 
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Bấm máy tính: 


[image: image1388.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,1000

322

96363

232

1

231612661612

36

199700100089940012.103.10109.106.101

96123

ximA

xm

xmxmmxxmxmm

ii

mmxmmm

===

-

æö

+-+--+-+-+¾¾¾¾¾®

ç÷

èø

-=-+--+=

=--++-+


Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là: 
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Câu 101. Chọn A

[Phương pháp trắc nghiệm]
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Hàm số có 2 cực trị 
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[image: image1393.wmf](

)

,1000

322

62

69731999958

73327

3999

7000272.1042242727

9999

ximA

xm

xmxxxmxi

mm

ix

===

æö

+++-+++¾¾¾¾¾®--=

ç÷

èø

æöæö

----

=--=-+

ç÷ç÷

èøèø


Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là: 
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Câu 102. Chọn D

[Phương pháp trắc nghiệm]
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Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 
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Câu 103. Chọn A

[Phương pháp trắc nghiệm]


[image: image1407.wmf]2

36

yxxm

¢

=--


Hàm số có 2 cực trị 
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Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 
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Kết hợp với điều kiện thì 
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Câu 104. Chọn B

Ta có: 
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Hàm số đã cho có ba điểm cực trị khi 
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Khi đó ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là:
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Kết hợp điều kiện 
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[Phương pháp trắc nghiệm]
Áp dụng công thức: 
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Kết hợp điều kiện 
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Câu 105. Chọn A
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Hàm số có 3 điểm cực trị khi 
[image: image1432.wmf]0

m

¹


Khi đó 3 điểm cực trị là: 
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Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp( nếu có) của tứ giác 
[image: image1434.wmf]ABOC

 . Do tính chất đối xứng , ta có: 


[image: image1435.wmf],,

AOI

 thẳng hàng 
[image: image1436.wmf]AO

Þ

 là đường kính của đường tròn ngoại tiếp( nếu có) của tứ giác 
[image: image1437.wmf]ABOC

.

Vậy 
[image: image1438.wmf]24

.00

ABOBABOBmm

^Û=Û-=

uuuruuur

 
[image: image1439.wmf]0

1

m

m

=

é

Û

ê

=±

ë


Kết hợp điều kiện 
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Câu 106. Chọn D

[Phương pháp trắc nghiệm]

Hàm số có 3 điểm cực trị khi 
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Câu 107. Chọn B

[Phương pháp tự luận]

Hàm số có 3 điểm cực trị khi 
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So sánh điều kiện suy ra 
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[Phương pháp trắc nghiệm]

Sử dụng công thức 
[image: image1457.wmf]222

2333

4

41624161611

bmm

rr

aaabmm

=Þ==

+-++++


Theo bài ra: 
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So sánh điều kiện suy ra 
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Câu 108. Chọn A

[Phương pháp trắc nghiệm]

Hàm số có 3 điểm cực trị khi 
[image: image1461.wmf]1

3

m

>
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Thay vào ta có phương trình: 
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Sử dụng chức năng SOLVE , tìm ra nghiệm duy nhất thỏa mãn là 
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Câu 109. Chọn B

[Phương pháp tự luận]

Hàm số có 3 điểm cực trị khi 
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Câu 110. Chọn A
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